
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:     11/2016/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Hà Nội, ngày    01   tháng    6   năm 2016 

 

THÔNG TƯ 

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật 

 

Căn cứ Luật thú y ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 

quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật.  

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.                   : 

T ô g tư  ày q y  ịnh v  trang phục, biể  tượng, kiểm dịch hiệu, phù 

hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dị    ộng vật và chế  ộ cấp phát sử dụng. 

2. Đố  tượng áp dụng:  

Thông tư này áp dụ g  ối với  gười làm công tác kiểm dịch, kiểm soát 

giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y  ộng vật, sản phẩ   ộng vật (sa   ây gọi chung 

là kiểm dịch viên  ộng vật). 

Điều 2. Mục đích sử dụng 

1. Biể  tượng kiểm dị    ộng vật  ược in trên một số lo i giấy tờ, biểu 

mẫ , p ươ g t ện công tác chuyên dùng, vật lư    ệm và các biể  trư g k á  

của ngà  ;  ược gắ  trê   ũ kê p ,  ũ   m kiểm dị    ộng vật; hoặc một phần 

của biể  tượng (hình lồng 02 bông lúa, mỏ neo, cánh én, chữ thập)  ược gắn 

trên phù hiệu kiểm dị    ộng vật. 

2. Kiểm dịch hiệ   ược gắ  trê   ũ kê p   à  ũ   m. 

3. Phù hiệu kiểm dị    ộng vật  ượ   eo trê   e  ổ áo trang phục kiểm 

dị    ộng vật.  

4. Cấp hiệu kiểm dị    ộng vật  ược mang trên vai áo trang phục kiểm 

dị    ộng vật  ể phân biệt chức vụ của lã     o  ơ q a  t ú y  ó t ẩm quy n 

các cấp và ng ch chuyên môn nghiệp vụ. 
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5. Trang phục kiểm dị    ộng vật gồm: áo, quần (xuân-hè, thu- ô g),  ũ 

kê p ,  ũ   m, cà v t (caravat), thắt lư g, g ầy, áo     ưa,  ặp  ựng tài liệu. 

6. Biển hiệu kiểm dị    ộng vật  ể ghi họ tên, số hiệu của kiểm dịch viên 

 ộng vật  à  ược  eo ở ngực bên trái. 

7. Thẻ kiểm dị    ộng vật do Cụ  trưởng Cục Thú y cấp  ể sử dụng và 

xuất trình khi cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quy n h n của kiểm 

dị     ê   ộng vật. 

 

Chương II 

BIỂU TƯỢNG, KIỂM DỊCH HIỆU, PHÙ HIỆU, 

 CẤP HIỆU KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

 

Điều 3. Biểu tượng kiểm dịch động vật 

Biể  tượng kiểm dị    ộng vật (hình 1 phụ lục I ban hành kèm theo 

T ô g tư  ày) là một hình tròn vi n ngoài màu vàng, có n    à   ỏ tươ ; p ía 

trong có 02 bông lúa màu  à g tươ , p ía dưới nối 02 gốc bông lúa có hình vành 

khuyên vi n vàng, n n màu xanh tím than, bên trong có chữ KDĐV (  ết tắt của 

cụm từ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT) màu vàng; ở giữa có hình mỏ neo màu vàng; 

phía trên hình mỏ neo có hình cánh én màu vàng; trên hình cánh én có hình chữ 

thập màu xanh tím than nằm trong hình tròn màu trắng. 

Điều 4. Kiểm dịch hiệu 

1. Kiểm dịch hiệu gắ  trê   ũ kê p  ( ì   2 phụ lục I ban hành kèm theo 

T ô g tư  ày) gồm cành tùng kép bằng kim lo i có màu trắng b c bao lấy biểu 

tượng kiểm dị    ộng vật  ượ   ú   ổ   ó  ì   trò   ường kính 35mm, chi u 

cao 5mm. 

2. Kiểm dịch hiệu gắ  trê   ũ   m (hình 3 phụ lục I ban hành kèm theo 

T ô g tư  ày) là biể  tượng kiểm dị    ộng vật  ượ   ú   ổi có hình tròn 

 ường kính 29mm, chi u cao 3mm. 

Điều 5. Phù hiệu kiểm dịch động vật 

1. Một phần của biể  tượng kiểm dị    ộng vật gắn trên phù hiệu kiểm 

dị    ộng vật (hình 4 phụ lục I ban hành kèm theo T ô g tư  ày) bao gồm hình 

mỏ neo màu vàng; nằm trên hình mỏ neo có hình cánh én màu vàng; ở giữa có 

02 bông lúa màu  à g tươ  bao lấy hình tròn màu vàng, bên trong hình tròn có 

chữ thập màu xanh tím than. 

2. Phù hiệu kiểm dị    ộng vật gắn trên ve cổ áo  ồng phục (hình 5 phụ 

lục I ban hành kèm theo T ô g tư  ày) có hình bình hành, góc nhọn là 45
0
, góc 

tù là 135
0
, chi u dài 75 mm, chi u cao 32 mm; n n màu xanh tím than; ở giữa có 

một phần của biể  tượng kiểm dị    ộng vật t eo q y  ịnh t i khoả  1 Đ  u 

 ày,  ược làm bằng kim lo i dập nổi. 
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Điều 6. Cấp hiệu kiểm dịch động vật 

1. Cấp hiệ   ơ bản: 

a) Có  ì   t a g  ứng, vi n xung quanh, một  ầu bằ g,  ầu kia nhọn ở 

phía mút, chi    ao 130   ,  áy lớ  45  ;  áy   ỏ 40 mm chung vớ   áy  ủa 

tam giác cân có chi u cao 10 mm (hình 8 phụ lục II ban hành kèm theo T ô g tư 

này);  

b) Cúc cấp hiệu (hình 6 phụ lục II ban hành kèm theo T ô g tư  ày) bằng 

kim lo  ,  ường kính 15 mm có hình nổ   gô  sao  ă   á   ở giữa chi u cao 

5  ;  ược gắn ở  ầu nhọn của cấp hiệu; 

c) G ch của cấp hiệu bằng kim lo i có chi u dài 44mm, chi u rộng 4mm 

 ược gắn trên n   p ía  áy lớn của cấp hiệ  dù g  ể phân biệt các ng ch khác 

nhau của  gười làm công tác kiểm dị    ộng vật; 

d) Sao  ă   á   trê    n cấp hiệu (hình 7 phụ lục II ban hành kèm theo 

T ô g tư  ày) bằng kim lo i, hình nổ ;  ó kí   t ước 15 mm, chi u cao 5mm. 

Sao  ược gắn thành một hàng thẳng dọc ở giữa cấp hiệu thể hiện chức vụ lãnh 

  o  ơ q a  k ểm dị    ộng vật các cấp. 

2. Q y  ịnh cấp hiệu cho từng cấp: 

a) Người làm chuyên môn, nghiệp vụ: Cấp hiệ   ơ bản có vi n xung 

quanh màu vàng, n n cấp hiệu màu xanh tím than (cùng màu với n n phù hiệu 

kiểm dị    ộng vật  eo ở ve áo), cúc cấp hiệu và các g ch nga g (─)  oặc g ch 

chữ vê nằm ngang (<) màu vàng; 

Ng ch kỹ thuật viên kiểm dị    ộng vật (hình 9 phụ lục II ban hành kèm 

theo T ô g tư  ày) có gắn 01 g ch chữ vê màu vàng; 

Ng ch kiểm dị     ê   ộng vật (hình 10 phụ lục II ban hành kèm theo 

T ô g tư  ày) có gắn 01 g ch ngang màu vàng; 

Ng ch kiểm dị     ê    í    ộng vật (hình 11 phụ lục II ban hành kèm 

theo T ô g tư  ày) có gắn 02 g ch ngang màu vàng, mỗi g ch cách nhau 2 mm; 

Ng ch kiểm dịch viên cao cấp  ộng vật (hình 12 phụ lục II ban hành kèm 

theo T ô g tư này) có gắn 03 g ch ngang màu vàng, mỗi g ch cách nhau 2 mm. 

b) Chuyên viên làm công tác kiểm dị    ộng vật thuộc Cục Thú y: Cấp 

hiệ   ơ bản, vi n màu xanh tím than; n n cấp hiệu có màu vàng da cam, cúc cấp 

hiệu và các g     ga g (─) màu trắng b c; 

Ng ch chuyên viên (hình 13 phụ lục II ban hành kèm theo T ô g tư  ày) 

có gắn 01 v ch ngang màu trắng b c; 

Ng ch chuyên viên chính (hình 14 phụ lục II ban hành kèm theo T ô g tư 

này) có gắn 02 v ch ngang màu trắng b c, mỗi v ch cách nhau 2 mm; 

Ng ch chuyên viên cao cấp (hình 15 phụ lục II ban hành kèm theo Thông 

tư  ày) có gắn 03 v ch ngang màu trắng b c, mỗi v ch cách nhau 2 mm. 

c) Cấp hiệ  lã     o các Tr m Kiểm dị    ộng vật cửa khẩu, Phòng 

chuyên môn nghiệp vụ thuộ  Cơ q a  T ú y  ù g, C    ục Kiểm dị    ộng vật 

vùng thuộc Cục Thú y; các Tr m, Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục 
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có chứ   ă g q ản lý chuyên ngành thú y cấp t nh; Trưởng Tr m kiểm dịch 

 ộng vật  ầu mối giao thông cố  ịnh: Cấp hiệ  t eo q y  ịnh t     ểm a khoản 2 

Đ  u này; 

Cấp hiệu của cấp Phó có gắn 01 sao màu vàng (hình 16 phụ lục II ban 

hành kèm theo T ô g tư  ày); 

Cấp hiệu của cấp Trưởng có gắn 02 sao màu vàng (hình 17 phụ lục II ban 

hành kèm theo T ô g tư  ày). 

d) Cấp hiệ  lã     o các Cơ q a  T ú y  ù g, C    ục Kiểm dị    ộng 

vật vùng, Trung tâm Kiểm tra vệ s    t ú y Tr  g ươ g t  ộc Cục Thú y, Chi 

cục có chứ   ă g q ản lý chuyên ngành thú y cấp t nh: Cấp hiệ  t eo q y  ịnh 

t     ểm a khoả  2 Đ  u này; 

Cấp hiệu của cấp Phó có gắn 03 sao màu vàng (hình 18 phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư  ày); 

Cấp hiệu của cấp Trưởng có gắn 04 sao màu vàng (hình 19 phụ lục II ban 

hành kèm theo T ô g tư  ày). 

 ) Cấp hiệ  lã     o Phòng kiểm dị    ộng vật, Phòng Thú y cộ g  ồng 

thuộc Cục Thú y: Cấp hiệ  t eo q y  ịnh t     ểm b khoả  2 Đ  u này; 

Cấp hiệu của cấp Phó có gắn 01 sao màu trắng b c (hình 20 phụ lục II ban 

hành kèm theo T ô g tư  ày); 

Cấp hiệu của cấp Trưởng có gắn 02 sao màu trắng b c (hình 21 phụ lục II 

ban hành kèm theo T ô g tư  ày). 

e) Cấp hiệ  lã     o Cục Thú y: Cấp hiệ  t eo q y  ịnh t     ểm b khoản 

2 Đ  u này; 

Cấp hiệu của Phó Cụ  trưởng Cục Thú y có gắn 03 sao màu trắng b c 

(hình 22 phụ lục II ban hành kèm theo T ô g tư  ày); 

Cấp hiệu của Cụ  trưởng Cục Thú y có gắn 04 sao màu trắng b c (hình 23 

phụ lục II ban hành kèm theo T ô g tư này). 

 

Chương III 

TRANG PHỤC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

Điều 7. Quần áo đồng phục  

1. Quần: 

a) Quần màu xanh tím than may kiểu âu phục nam, nữ; dùng chung cả 

xuân – hè, thu –  ô g; 

b) Đối với nữ làm công tác kiểm dị    ộng vật t i cửa khẩu hoặ   á   ơ 

quan kiểm dị    ộng vật xuất nhập khẩu, có thể sử dụng Juyp (Jupe) màu xanh 

tím than, dài quá gối và xẻ thân sau. 

2. Áo xuân – hè: May kiểu bludông (blouson) cổ bẻ, màu trắng cộc tay 

hoặc dài tay, một hàng khuy nhựa màu trắng; ngực có 02 túi nổi ngoài, nắp túi 
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hình cá   dơ , g ữa tú   ó  ường gân nổi; thân sau có cầu vai, cầ   a   ó 02   a 

 ể  eo  ấp hiệ ;  a  áo  ó xẻ sườn cài 02 cúc. 

3. Áo t    ô g: Áo và các khuy trên áo có màu xanh tím than; 

a) Áo nam: May kiểu áo vét (vest), cổ  a   e to  ể  eo p ù   ệu; hai thân 

trước có 04 túi nổi ngoài, nắp tú   ì    á   dơ , g ữa tú   ó  ường gân nổi; một 

hàng khuy nhựa  ường kính 22 mm; thân sau có cầu vai, cầ   a   ó 02   a  ể 

 eo  ấp hiệu; 

b) Áo nữ: May kiểu áo vét (vest), cổ  a   e to;  a  t â  trước có 02 túi nổi 

ngoài phía dưới, nắp tú   ì    á   dơ ;  ột hàng khuy nhựa  ường kính 22 mm; 

thân sau có cầu vai, cầ   a   ó 02   a  ể  eo  ấp hiệu; 

c) Áo mặc trong áo thu –  ô g là áo sơ    màu trắng, dài tay, cổ  ứ g  ể 

thắt cà v t (cravat) dùng cho cả nam và nữ. 

4. Áo chống rét màu xanh tím than, kiể  Mă g tô sa ,  ổ  a   e to  ể  eo 

phù hiệu; có 02 túi chéo, chìm ở bê   ô g,  ó  a  t ắt; một hàng khuy nhựa 

 ường kính 22 mm; thân sau có cầu vai, cầ   a   ó 02   a  ể  eo  ấp hiệu. 

5. Áo     ưa: Kiểu áo giống với áo chống rét, màu tí  t a   ược may 

bằng vải Vi ni lông (vinylon) không thấ   ước. 

Điều 8. Mũ 

1. Mũ kê p : Kiể   ũ kê p   ó   nh và cầ   ũ màu trắ g; t à    ũ màu 

xanh tím than, chính giữa t à    ũ p ía trước có gắn kiểm dịch hiệ ;  ó  a  kép 

bằng sợi màu  à g  ặt ở phía trướ , lưỡi trai bằng nhựa màu  e  bó g, q a   ũ 

màu  e . 

2. Mũ   m: Màu xa   tí  t a , p ía trê  lưỡi trai có gắn kiểm dịch hiệu 

 ường kính 29 mm.  

Điều 9. Cà vạt (Cravat) 

Kiể  t ô g t ường, màu xanh tím than dùng chung cho cả nam và nữ. 

Điều 10. Giầy, dép 

1. Giầy da màu  e , t ấp cổ dùng chung cho cả xuân – hè, thu –  ô g.  

2. Dép có quai hậu, gót cao vừa phải dùng cho trang phục xuân – hè. 

Điều 11. Cặp đựng tài liệu 

Cặp  ựng tài liệ   ược làm bằng da hoặc giả da màu  e ,  ó  ắp. 

Điều 12. Trang phục niên hạn khác 

Trang phục niên h n khác gồm ủ g  ao s , gă g tay  ao s , q ần áo bảo 

hộ lao  ộng, áo Blouse trắng, khẩu trang, kính bảo hộ. 
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Chương IV 

BIỂN HIỆU, THẺ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

 

Điều 13. Biển hiệu kiểm dịch động vật 

1. Biển hiệu kiểm dị    ộng vật có hình chữ nhật, dài 85 mm, rộng 20 

  ;  ược làm bằng kim lo i (hình 24 phụ lục III ban hành kèm theo T ô g tư 

này).  

2. Đường vi n ngoài rộng 1,5mm; n n màu xanh tím than. 

3. Bên trái là một phần của biể  tượng kiểm dị   t eo q y  ịnh t i khoản 

1 Đ  u 5 của T ô g tư này. 

4. Bên phải từ trên xuố g dưới là họ tên  gười mang biển hiệu; số hiệu 

 gười mang biển hiệu (trùng với số hiệu ghi trên thẻ kiểm dị    ộng vật). 

Điều 14. Thẻ kiểm dịch động vật 

1. Thẻ kiểm dị    ộng vật bao gồm các nội dung sau: hình ảnh, họ tên, 

 ă  s   ,   ức danh, số hiệu,  ơ   ị công tác của kiểm dịch viên  ộng vật. 

2. Thẻ  ược làm bằng bìa cứng có ép Plastic; hình chữ nhật, rộng 70 mm, 

dà  100   ,  ó 02  ường vi n màu xanh coban; n n màu trắ g     oa  ă   à  

xanh co ban nh t, chính giữa in chìm biể  tượng kiểm dị    ộng vật  ường kính 

19 mm màu xanh co ban; chữ in màu  e . Ha   ặt của thẻ kiểm dị    ộng vật 

 ượ  q y  ị     ư sa : 

a) Mặt trước (hình 25 phụ lục III ban hành kèm theo T ô g tư  ày):  

Bên trái từ trên xuống là tê   ơ q a   ấp thẻ; biể  tượng kiểm dị    ộng 

vật  ường kính 15 mm; ảnh của  gười  ược cấp thẻ (ảnh 2x3 cm mang trang sắc 

phục kiểm dị    ộng vật), gó  dưới bên phải của ả    ượ   ó g dấu nổi của  ơ 

quan cấp thẻ;  

Bên phải từ trên xuống in chữ  oa “CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM”;  à g dướ  “Độc lập - Tự do - H    p ú ”; r ê g   ữ     oa “THẺ 

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT”  ược in màu  ỏ; số hiệu, họ tê ,  ă  s   ,   ức 

da  ,  ơ   ô g tá ; 

b) Mặt sau (hình 26 phụ lục III ban hành kèm theo T ô g tư  ày): Phía 

trên in chữ  oa “QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CẤP THẺ KIỂM DỊCH 

ĐỘNG VẬT”  ược in màu  ỏ; nội dung của nhữ g q y  ị  ;  ịa danh, ngày, 

t á g,  ă   ấp thẻ; chức danh, chữ ký, họ tên  gười cấp thẻ  à  ó g dấu. 

3. Tiêu chuẩ   ược cấp thẻ kiểm dị    ộng vật: 

a) Có trì    ộ chuyên môn từ trung cấp trở lên (chuyên ngành thú y hoặc 

  ă    ô  t ú y  oặc nuôi trồng thủy sản hoặc bệnh học thủy sản); 

b) Đã  oà  t à    ột khoá tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ v  kiểm dịch 

 ộng vật, sản phẩ   ộng vật do Cục Thú y hoặ   á   ơ   ị  ược Cục Thú y uỷ 

quy n tổ chức tập huấn. 
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4. Thẻ kiểm dị    ộng vật  ược cấp cho kiểm dị     ê   ộng vật theo 

khoả  2 Đ  u 1 của T ô g tư  ày. K   k ô g t ực hiện hoặc ngừng thực hiện 

nhiệm vụ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ s    t ú y  ộng vật, sản 

phẩ   ộng vật thì kiểm dị     ê   ộng vật phải nộp l i thẻ  ày   o  ơ q a  

quản lý trực tiếp. 

Điều 15. Cấp thẻ kiểm dịch động vật  

1. Hồ sơ  ấp thẻ:  

a) Vă  bản    nghị của Chi cục có chứ   ă g q ản lý chuyên ngành thú y 

cấp t nh hoặ   á   ơ q a  t  ộc Cụ  T ú y (sa   ây gọ  là  ơ q a     nghị), 

kèm theo danh sách  gười làm công tác kiểm dịch  ộng vật    nghị  ược cấp 

thẻ; 

b) Bản sao (có xác nhận của  ơ q a     nghị cấp thẻ) giấy chứng nhậ   ã 

hoàn thành tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ v  kiểm dị    ộng vật;  

c) Mỗ   gười 02 ảnh 2x3cm (chụp chân dung mang trang sắc phục kiểm 

dị    ộng vật). 

2. Trình tự cấp thẻ: 

a) Cơ q a     nghị cấp thẻ gửi 01 bộ hồ sơ  ấp thẻ t eo q y  ịnh t i 

khoản 1 Đ  u này v  Cục Thú y bằng  ườ g bư    ện hoặc gửi trực tiếp; 

b) Trong thời h n 10 ngày làm việc kể từ khi nhậ   ược hồ sơ  ấp thẻ  ầy 

 ủ t eo q y  ịnh, Cụ  trưởng Cục Thú y Quyết  ịnh cấp thẻ kiểm dịch  ộng vật 

t eo q y  ịnh t   T ô g tư  ày. Trường hợp hồ sơ   ưa  ầy  ủ, hợp lệ thì trả lời 

bằ g  ă  bả   ể yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Điều 16. Cấp lại thẻ kiểm dịch động vật  

1. Hồ sơ  ấp l i thẻ: 

a) Vă  bản    nghị của  ơ q a     nghị cấp l i thẻ kiểm dị    ộng vật 

kèm theo danh sách    nghị cấp l i; 

b) Mỗ   gười 02 ảnh 2x3cm (chụp chân dung mang trang sắc phục kiểm 

dị    ộng vật). 

2. Trình tự cấp l i thẻ: 

a) Cơ q a     nghị cấp thẻ gửi 01 bộ hồ sơ  ấp thẻ t eo q y  ịnh t i 

khoản 1 Đ  u này v  Cục Thú y bằng  ườ g bư    ện hoặc gửi trực tiếp; 

b) Trong thời h n 05 ngày làm việc kể từ khi nhậ   ược hồ sơ  ấp thẻ  ầy 

 ủ t eo q y  ịnh, Cục Thú y Quyết  ịnh cấp thẻ kiểm dịch  ộng vật theo quy 

 ịnh t   T ô g tư  ày. Trường hợp hồ sơ   ưa  ầy  ủ, hợp lệ thì trả lời bằ g  ă  

bả   ể yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Điều 17. Thu hồi thẻ kiểm dịch 

1. Chi cục có chứ   ă g q ản lý chuyên ngành thú y cấp t nh thu hồi thẻ 

kiểm dị    ộng vật tro g  á  trường hợp sau: 

 a) Kiểm dị     ê   ộng vật khi thôi nhiệm vụ kiểm dịch, kiểm soát giết 

mổ, kiểm tra vệ s    t ú y  ộng vật, sản phẩ   ộng vật;  
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b) Kiểm dị     ê   ộng vật bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức hoặc 

buộc thôi việ  t eo q y  ịnh v  xử lý kỷ luật.  

2. Hà g  ă , Chi cục có chứ   ă g q ản lý chuyên ngành thú y cấp t nh 

báo cáo bằ g  ă  bản v  Cục Thú y  á  trường hợp thu hồi thẻ kiểm dị    ộng 

vật. 

 

Chương V 

CHẾ ĐỘ MAY SẮM, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG  

TRANG PHỤC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

 

Điều 18. Sử dụng trang phục, kiểm dịch hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biển 

hiệu kiểm dịch động vật 

Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu kiểm dị    ộng vật  ược sử 

dụ g   ư sau: 

1. Quần, áo xuân – hè, thu –  ô g p ả   ồng bộ. 

2. Áo phả   ược cài khuy cổ áo, cổ tay ( ối với áo dài tay). 

3. Kiểm dịch hiệu gắn ở  ũ kê p ,  ũ      ượ   ặt ở chính giữa thành 

 ũ p ía trước. 

4. Phù hiệu ở ve cổ áo ( eo ở ve trên nếu là áo 02 ve, cổ bẻ), phả   ặt phù 

hiệu song song với 2 c nh của ve cổ áo và cách 2 c     ó 3-4 mm. Nếu mặc áo 

vét, áo chống rét thì phù hiệu phả   eo ở ve áo vét, áo chống rét. 

5. Biển hiệu kiểm dị    ộng vật: 

a) Trang phục xuân - hè: C    dưới của biển hiệu kiểm dị    ộng vật sát 

với mép trên của nắp túi áo xuân - hè; 

b) Trang phục thu -  ô g: C nh trên của biển hiệu kiểm dị    ộng vật sát 

với mép trên của nắp túi áo thu -  ô g. 

6. Đố  tượ g t eo q y  ịnh t   Đ  u 1 của T ô g tư này phả   a g  ồng 

bộ trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dị    ộng vật khi thi hành 

công vụ. 

Điều 19. Chế độ cấp phát trang phục kiểm dịch động vật 

1. Áo, quần xuân - hè: 01 bộ/01  ă  ( ă   ầu cấp 02 bộ). 

a) Nam: 01 áo cộc tay hoặc dài tay, 01 quần; 

b) Nữ: 01 áo cộc tay hoặc dài tay, 01 quần hoặc Juyp. 

2. Áo quần thu -  ô g: 01 bộ/02  ă  ( ă   ầu cấp 02 bộ);  

Đối với các t nh, thành phố phía Nam có thể thay bộ t    ô g bằng bộ 

xuân hè: 01 bộ/01  ă . 

3. Áo sơ    trắng mặc trong áo thu -  ô g: 01    ếc/01  ă  ( ă   ầu cấp 

02 chiếc). 
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4. Biể  tượng kiểm dị    ộng vật, kiểm dịch hiệu, phù hiệu, cấp hiệu: Khi 

hỏ g t ì  ổi. 

5. Mũ kê p ,  ũ   m: 01 chiế /02  ă . 

6. Cà v t (Cravat): 01 chiế /02  ă . 

7. Giầy da: 01  ô /02  ă . 

8. Dép quai hậ : 01  ô /01  ă . 

9. Tất chân: 03  ô /01  ă . 

10. Áo chống rét: 01 chiế /05  ă . 

11. Cặp  ựng tài liệu: 01 chiế /02  ă . 

12. Áo     ưa: 01    ếc/01  ă . 

13. Trang phục niên h n khác sử dụ g  ối với kiểm dị     ê   ộng vật 

t ường xuyên tiếp xúc với các yếu tố  ộc h i: 

a) Quần áo bảo hộ lao  ộng: 01 bộ/01  ă  ( ă   ầu cấp 02 bộ); 

b) Ủng cao su: Khi hỏ g t ì  ổi;  

 ) Gă g tay  ao s : K    ỏ g t ì  ổi; 

d) Áo Blouse trắng (làm việc trong phòng thí nghiệm): 02 chiế /01  ă ; 

 ) Kí   bảo hộ lao  ộng: Khi hỏ g t ì  ổi; 

e) Khẩu trang: Khi hỏ g t ì  ổi (lầ   ầu cấp 02 chiếc). 

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 20. Quản lý trang sắc phục kiểm dịch động vật 

1. Việc quản lý, sử dụng trang sắc phục kiểm dị    ộng vật phả   ú g   ế 

 ộ,  ú g  ố  tượng. 

2. Đố  tượ g t eo q y  ịnh t   Đ  u 1 của T ô g tư  ày k   t ô   ảm nhận 

công tác kiểm dịch  ộng vật, sản phẩ   ộng vật phải nộp l     o  ơ q a  q ản 

lý toàn bộ  ũ kê p ,  ũ   m, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu.  

3. K    p í  ể may sắm trang sắc phục kiểm dị    ộng vật  ược lấy từ 

nguồn ngân sách  à g  ă   ủa  ơ   ị. 

4. Người làm công tác kiểm dị    ộng vật ch   ược sử dụng trang phục, 

phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu kiểm dị    ộng vật khi thi hành nhiệm vụ; 

k ô g  ược sử dụng vào mụ   í   k á ; k ô g  ược tẩy xoá, sửa chữa thẻ kiểm 

dị    ộng vật hoặ    o  ượn trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm 

dịc   ộng vật. 

5. Tổ chức may sắm và cấp phát trang sắc phục kiểm dị    ộng vật: 

a) Thủ trưở g  á   ơ   ị thuộc Cục Thú y, Chi cục có chứ   ă g q ản lý 

chuyên ngành thú y các t nh, thành phố trực thuộ  tr  g ươ g   ịu trách nhiệm 
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may sắm, cấp phát, quản lý trang sắc phụ  t eo q y  ịnh t   Đ  u 19 và thu hồi 

thẻ kiểm dị    ộng vật t eo q y  ịnh t   Đ  u 17 của T ô g tư  ày; 

 b) Cục Thú y chịu trách nhiệ   ướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

biể  tượng kiểm dịch, kiểm dịch hiệu, phù hiệu, cấp hiệ ,  ũ kê p ,  ũ   m, 

thẻ kiểm dị    ộng vật trong cả  ước; may sắm, cấp phát trang sắc phục t i Cục 

Thú y; cấp phát thẻ kiểm dị    ộng vật trong cả  ước. 

Điều 21. Điều khoản thi hành 

1. T ô g tư  ày  ó   ệu lực thi hành kể từ ngày  18   tháng   7      ă  

2016.  

2. Thô g tư  ày t ay t ế Quyết  ịnh số 48/2006/QĐ-BNN ngày 

09/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành 

Q y  ịnh v  trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dị    ộng vật. 

3. C á   Vă  p ò g Bộ, Cụ  trưởng Cục Thú y, Thủ trưở g  á   ơ   ị 

thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệ  t    à   T ô g tư 

này. 

Trong quá trình thực hiện, nế   ó  ướng mắ ,    nghị các tổ chức, cá 

nhân báo cáo v  Bộ Nông nghiệp và Phát triể   ô g t ô   ể nghiên cứu giải 

quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Vă  p ò g C í   p ủ; 

- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ; 

- UBND các t nh, thành phố; 

- Bộ trưở g,  á  T ứ trưở g Bộ NN&PTNT; 

- Cục Thú y; Cụ  C ă    ô ; 

- Trung tâm Khuyến nông quốc gia; 

- Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT; 

- Cục Kiể  tra  ă  bản - Bộ Tư pháp;  

- Sở NN&PTNT các t nh, thành phố; 

- Cá   ơ   ị thuộc Cục Thú y; 

- Chi cục có chứ   ă g q ản lý chuyên ngành thú y  

các t nh, thành phố; 

- Lư : VT, TY.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Vũ Văn Tám 
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Phụ lục I 
BIỂU TƯỢNG, KIỂM DỊCH HIỆU, PHÙ HIỆU KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

            m t eo T ô g tư        11   /2016/TT-BNNPTNT  

 g    01    t   g   6     ăm 2016         ô g  g           t t      ô g t ô ) 

 

                                         
 

Hình 1.  

Biểu tượng kiểm dịch động vật 

   Hình 2.  

   Kiểm dịch hiệu gắn trên mũ kê pi 

 

 

                                       
 

Hình 3.  

Kiểm dịch hiệu 

 gắn trên mũ mềm 

Hình 4.  

Một phần biểu tượng kiểm dịch  

động vật gắn trên phù hiệu 

 

 

 

 
 

Hình 5. Phù hiệu kiểm dịch động vật gắn trên ve áo 
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Phụ lục II 
CẤP HIỆU KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

            m t eo T ô g tư        11   /2016/TT-BNNPTNT  

 g    01    t   g   6     ăm 2016         ô g  g           t t      ô g t ô ) 

 

 

 

                                                                                
 

 

Hình 6. Cúc gắn trên cấp hiệu Hình 7.  Sao gắn trên cấp hiệu 

 

            

 

 

 

                                                  
 

 

Hình 8.  

Cấp hiệu chuẩn 

Hình 9. 

Cấp hiệu kỹ thuật viên  

kiểm dịch động vật  

Hình 10. 

Cấp hiệu kiểm dịch viên 

động vật 
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Hình 11. 

Cấp hiệu kiểm dịch viên chính 

 động vật 

Hình 12. 

Cấp hiệu kiểm dịch viên cao cấp 

động vật 

 

 

 

 

 

                                                  
 

Hình 13.  

Cấp hiệu chuyên viên 

Hình 14. 

Cấp hiệu chuyên viên chính  

Hình 15. 

Cấp hiệu chuyên viên  

cao cấp  
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Hình 16. 

Cấp hiệu Trạm phó và tương đương 

 

 

 

 

 
 

Hình 17. 

Cấp hiệu Trạm trưởng và tương đương 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



4 
 

 
 

Hình 18. 

Cấp hiệu Chi cục phó và tương đương 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 19. 

Cấp hiệu Chi cục trưởng và tương đương 
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Hình 20. 

Cấp hiệu Phó phòng kiểm dịch động vật, thú y cộng đồng - Cục Thú y 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 21. 

Cấp hiệu Trưởng phòng kiểm dịch động vật, thú y cộng đồng - Cục Thú y 
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Hình 22. 

Cấp hiệu Phó cục trưởng Cục Thú y 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 23. 

Cấp hiệu Cục trưởng Cục Thú y 
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Phụ lục III 
BIỂN HIỆU, THẺ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

            m t eo T ô g tư        11   /2016/TT-BNNPTNT  

 g    01    t   g   6     ăm 2016         ô g  g           t t      ô g t ô ) 

 

 

 

 
 

Hình 24. Biển hiệu kiểm dịch động vật  

 

 

 
 

Hình 25. Thẻ kiểm dịch động vật (mặt trước) 

 

 

 
 

Hình 26. Thẻ kiểm dịch động vật (mặt sau) 
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